
TUẦN 21. 
Thứ          , ngày       tháng       năm 2020 

Tiếng Việt BÀI 89 (SGK / 14,15) 

 

Học vần: IÊP – ƢƠP 
1/Luyện vần: IÊP ( SGK trang 14) 

 

- Đánh vần (iêp) :  

 
- Đánh vần tiếng (liếp) : 

 

- Đọc từ : 

 

 

i-ê – p – iêp   = iêp  (HS đánh vần xong rồi đọc trơn lại .) 

 

l – iêp – liêp - sắc – liếp  = liếp 
(HS đánh vần xong rồi đọc trơn lại .) 

 
tấm liếp ( dọc trơn). 

 

1I/Luyện vần: ƢƠP  ( SGK trang 14) 

 

- Đánh vần (ươp) :  
 

- Đánh vần tiếng (mướp) : 

 
- Đọc từ : 

 

 

ƣ – ơ – ƣơp   = ƣơp (HS đánh vần xong rồi đọc trơn lại .) 

 

 m – ƣơp – mƣơp - sắc – mƣớp  = mƣớp 

 (HS đánh vần xong rồi đọc trơn lại .) 

 
Giàn mƣớp ( đọc trơn). 

 

III/Luyện từ: (HS đọc trơn) 

 

rau diếp 

 

ướp cá 

 

tiếp nối 

 

nườm nượp  

 

 
IV/ Đọc bài ứng dụng :(SGK trang 15) 
 

Nhanh tay thì được 
Chậm tay thì thua  

Chân giậm giả vờ 
Cướp cờ mà chạy. 

 
 

V/ Luyện viết vào vở:(vở Tiếng Việt hoặc vở Chính tả): 

 

Viết chữ cỡ vừa:  

 

Vần:  iêp  2 dòng 
          ƣơp  2 dòng 

 

Từ ứng dụng: tấm liếp (3 dòng) 

                         giàn mƣớp (3 dòng)   

Viết chữ cỡ nhỏ: Vần:  iêp  2 dòng 
          ƣơp  2 dòng 

 

Từ ứng dụng: tấm liếp (3 dòng) 

                         giàn mƣớp (3 dòng)   



 

 

VI/ Luyện tập thêm ( HS viết vào Chính tả, viết cỡ chữ nhỏ) 

 

Nhanh tay thì được 
Chậm tay thì thua  
Chân giậm giả vờ 
Cướp cờ mà chạy 

 

VII/ Làm bài trong vở Bài Tập Tiếng Việt trang: 6 (nếu có vở bài tập) 

  



TUẦN 21 
Thứ ................. ngày ..................... tháng .........   năm 2020 

 

TOÁN  

BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN 
 

1. Viết số thích hợp vào chổ chấm để có bài toán :  
 

 

 
 
 

2. Viết số thích hợp vào chổ chấm để có bài toán : 

 
 
 

 



 

 
3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán :  

 

 
 
 

4. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán   

 

 



 

 

 

 


